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TUẦN 25 – TIẾT 99,100 –  CHỦ ĐỀ 9: LỰC
Bài 35: LỰC VÀ BIỂU DIỄN LỰC	

1. Lực
	- Khái niệm: Lực là sự đẩy hoặc kéo của vật này lên vật khác
	- Kí hiệu của lực là F (Force)
	- Đơn vị lực là Newton, kí hiệu N
2. Biểu diễn lực
   Mỗi lực được biểu điển bằng mũi lên có:
   + Gốc là điểm mà lực tác dụng lên vật (còn gọi là điểm đặt của lực).
   + Hướng (phương và chiếu) cùng hướng với sự kéo hoặc đẩy (cũng hướng với lực tác dụng).
[bookmark: _GoBack]   + Chiều dài biểu diễn độ lớn của lực theo một tỉ xích cho trước.


Đa dạnh sinh học


Khái niệm


Đa dạng về số loài


Đa dạng về số lượng cá thể trong loài


Đa dạng về môi trường sống


Vai trò


Trong tự nhiên
+ Tạo nên cân bằng sinh thái
+ Bảo vệ môi trường


Trong thực tiễn:
+ Cung cấp lương thực thực phẩm
+ Cung cấp nguyên liệu, dược liệu
+ Làm cảnh
+ Tạo nên giá trị bảo tồn, phục vụ nghiên cứu và du lịch


Sự suy giảm


Nguyên nhân:
+ Chặt phá rừng bừa bãi
+ Săn bắn, buôn bán động vật trái phép
+ Ô nhiễm môi trường dịch bệnh


Hậu quả:
+ Diện tích rừng thu hẹt, mất tính đa dạng của thực vật và nơi sinh sống của các loài sinh vật
+ Ảnh hưởng đến sự sống của các loài động thực vật


Biện pháp bảo vê


Ngăn chặn chặt phá rừng bừa bãi


Cấm buôn bán, sử dụng động vật hoang dã, thực vật quý hiếm


Xây dựng khu bảo tồn


Bảo vệ môi trường



Đa dạng thế giới sống


Virus


Đặc điểm: chưa có cấu tạo tế bào, chỉ gồm lớp vỏ protein và chất di truyền


Đại diện: Virus HIV, Virus dại, virus khảm thuốc lá


Bệnh do virus: Bệnh dại, sốt xuất huyết, chân tay miệng,...


Vi khuẩn


Đặc điểm: Có cấu tạo tế bào nhân sơ


Đại diện: Vi khuẩn lao, Ecoli,...


Bệnh do vi khuẩn: Nhiễm trùng, dịch tả, lao phổi,...


Nguyên sinh vật


Đặc điểm: Kích thước kính hiển vi. Đa số đơn bào, một số ít đơn bào


Đại diên: Trùng roi, trùng giày, tảo lục,...


Bệnh do Nguyên sinh vật gây ra: Sốt rét, kiết lị


Nấm


Đặc điểm: Tế bào nhân thực, có thành tế bào, không có lục lạp


Đại diện: nấm nem, nấm mốc, nấm rơm


Thực vật


Bệnh do nấm gây ra: 
+ Ở người: nấm lưỡi, lang ben, hắc lào
+ Ở động vật: nấm da chó
+ Ở thực vật: nấm mốc ngô+ 


Đặc điểm: Cơ thể đa bào có lục lạp. Sống tự dưỡng. Phản ứng chậm với kích thích


Đại diện: Rêu, dương xỉ, hạt trần, hạt kín


Vai trò: Cung cấp thức ăn, nơi ở cho sinh vật khác, điều hòa không khí, bảo vệ môi trường


Tác hại: một số thực vật có chứa chất gây nghiện, chất đọc có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe 


Động vật


Đặc điểm: cơ thể đa bào, phân hóa thành mô, cơ quan, hệ cơ quan, có khả năng di chuyển, sống dị dưỡng, có phản ứng nhanh và thích nghi nhiều môi trường sống


Đại diện: động vật không xương sống và động vật có xương sống


Tác hại: giun sán kí sinh gây bệnh, một số là trung gian truyền bệnh, phá hoại công trình xây dựng và mùa màng


